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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN
 
CH   ỚI, TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  Tr n T anh   n   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  n  N uyễn Văn Hồn   

2.  n  N ô Văn Được  

- Thư ký phiên tòa:  à Võ T ị T ảo. Thư ký Toà án n ân dân  uyện C ợ 

Mới, tỉn  An Gian   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
hu ện  h    i  t nh  n  iang:  n  

N uyễn P ước Lợi – kiểm sát viên. 

N ày 11 t án  5 năm 2021 tại trụ sở Tòa án n ân dân
 
 uyện C ợ Mới, tỉn  

An Giang xét xử sơ t ẩm công khai vụ án t ụ lý số: 119/2021/TLST-HNGĐ n ày 22 

t án  02 năm 2021 về tranh c ấp  ôn n ân  ia đ n  “Ly  ôn, nuôi con”, t eo Quyết 

địn  đưa vụ án ra xét xử số: 183/2021/QĐXX-ST n ày 01 t án  4 năm 2021  iữa các 

đươn  sự: 

1. Nguyên đơn:  n  N uyễn T an  T – Sin  năm 1979. HKĐKTT: ấp TQ, xã 

TM,  uyện CM, tỉn  An Gian   Nơi cư trú: 3/9 ấp TT, xã NB,  uyện T , tỉn  Vĩn  

Long. Có mặt  

2. Bị đơn:  à Lê T ị Kim H – sin  năm 1994. Nơi cư trú: ấp TQ, xã TM, 

 uyện CM, tỉn  An Gian   Vắn  mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Trong đơn k ởi kiện và các lời k ai tron  quá tr n  tố tụn , n uyên đơn ôn  

N uyễn T an  T tr n  bày:  n  và bà H quen biết, t m  iểu và c un  sốn  với n au 

vào năm 2011 có đăn  ký kết  ôn  Sốn  đến năm 2019 t   p át sin  mâu t uẫn, 

n uyên n ân do vợ c ồn  k ôn  tôn trọn  lẫn n au, t ườn  xuyên xảy ra bất  òa, vợ 

c ồn  k ôn  còn c un  sốn  với n au từ năm 2019 c o đến nay. N ận t ấy t n  cảm 

k ôn  còn yêu c u được ly  ôn với bà H. 
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Về con c un : Vợ c ồn  có 02 con c un  tên N uyễn Hoài T1, sin  n ày 

8/12/2011 và N uyễn T an  T2, sin  n ày 14/10/2013  iện bà H đan  nuôi dưỡn , 

k i ly  ôn đồn  ý để bà H tiếp tục nuôi con c ung, ôn  k ôn  cấp dưỡn  nuôi con. 

Về quan  ệ tài sản c un : K ôn  yêu c u Tòa án  iải quyết   

Về quan  ệ nợ c un : k ôn  có  

 ị đơn bà Lê T ị Kim H đã được Tòa án triệu tập t am  ia tố tụn  n ưn  vắn  

mặt k ôn  có lý do và cũn  k ôn  có ý kiến  ởi đến Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện C ợ Mới p át biểu ý kiến về việc tuân 

t eo p áp luật tron  quá tr n   iải quyết vụ án của T ẩm p án, Hội đồn  xét xử, việc 

c ấp  àn  p áp luật của n ười t am  ia tố tụn  kể từ k i t ụ lý vụ án c o đến trước 

t ời điểm Hội đồn  xét xử n  ị án là đún  với quy địn  của p áp luật   ị đơn đã 

được triệu tập  ợp lệ n ưn  vắn  mặt k ôn  có lý do  ội đồn  xét xử tiến  àn  xét 

xử vắn  mặt là đún  quy địn   Về ý kiến về việc  iải quyết vụ án: Về  ôn n ân: ôn  

T bà H kết  ôn năm 2011, có đăn  ký kết  ôn là  ôn n ân  ợp p áp được p áp luật 

t ừa n ận và bảo vệ  Vợ c ồn  sốn  c un  sốn  được một t ời  ian t   p át sin  

mâu t uẫn do bất đồn  quan điểm và k ôn  còn c un  sốn  với n au từ năm 2013, 

n ận t ấy t n  cảm k ôn  còn, ôn  T yêu c u ly  ôn, bà H k ôn  có ý kiến p ản  ồi 

và k ôn  tạo điều kiện c o n au để  àn  ắn  ạn  p úc vợ c ồn , mục đíc   ôn n ân 

k ôn  đạt được, nên việc ôn  T yêu c u xin ly  ôn với bà H là p ù  ợp Điều 56 Luật 

 ôn n ân và  ia đ n   Về con c un : vợ c ồn  có 02 con c un  tên N uyễn Hoài T1, 

sin  n ày 8/12/2011 và N uyễn T an  T2, sin  n ày 14/10/2013  iện bà H đan  

nuôi dưỡn , ôn  T đồn  ý để bà H tiếp tục nuôi con c un , ôn  tự n uyện cấp dưỡn  

nuôi con mỗi t án  mỗi c áu 1 000 000đ c o đến k i con c un  trưởn  t àn , bà H 

k ôn  có ý kiến p ản  ồi, nên để bà H nuôi con là p ù  ợp  Về tài sản c un , nợ 

c un : K ôn  có, nên k ôn  đề cập  iải quyết  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Sau k i n  iên cứu các tài liệu có tron   ồ sơ vụ án được t ẩm tra tại p iên 

tòa, Hội đồn  xét xử n ận địn :  

[1].Về thủ tục tố tụng:  n  T k ởi kiện yêu c u ly  ôn với bà Lê T ị Kim H có 

nơi cư trú tại xã TM,  uyện C ợ Mới, tỉn  An Gian , nên Tòa án n ân dân  uyện C ợ 

Mới t ụ lý  iải quyết là đún  t ẩm quyền t eo quy địn  tại các Điều 28, Điều 35 và 

Điều 39  ộ luật tố tụn  dân sự   ị đơn được Tòa án triệu tập  ợp lệ đến l n t ứ 2 để 

t am  ia p iên tòa, n ưn  vẫn vắn  mặt k ôn  lý do  Căn cứ vào Điều 227 của  ộ 

luật tố tụn  dân sự 2015, Hội đồn  xét xử tiến  àn  xét xử vắn  mặt bị đơn là có căn 

cứ. 

[2].Về nội dung tranh chấp 

 n  N uyễn T an  T và bà Lê T ị Kim H kết  ôn năm 2011 có đăn  ký kết 

 ôn t eo quy địn  của Luật  ôn n ân và  ia đ n  nên quan  ệ  ôn n ân  iữa được 

p áp luật t ừa n ận và bảo vệ. Theo ôn  T tr n  bày, tron  quá tr n  c un  sốn  vợ 

c ồn  p át sin  mâu t uẫn  N uyên n ân do vợ c ồn  k ôn  t ốn  n ất với n au về 
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lựa c ọn nơi sin  sốn  nên t ườn  xuyên xảy ra bất  òa, đến năm 2013 t   vợ c ồn  

k ôn  còn c un  sốn  với n au. N ận t ấy, t n  cảm k ôn  còn, ôn  T yêu c u ly 

 ôn với bà H. Tron  quá tr n   iải quyết vụ án, Tòa án tốn  đạt t ôn  báo t ụ lý vụ 

án về việc ôn  T yêu c u ly  ôn và triệu tập bà H t am  ia các p iên  ọp về kiểm tra 

việc  iao nộp, tiếp cận công khai c ứn  cứ,  òa  iải và t am  ia p iên tòa, n ưn  bà 

H vẫn vắn  mặt và k ôn  có ý kiến p ản đối yêu c u ly  ôn của ôn  T  Hội đồn  xét 

xử xét t ấy, mâu t uẫn  iữa ôn  T và bà H n uyên n ân do vợ c ồn  k ôn  t ốn  

n ất n au về lựa c on nơi sin  sốn , ôn  T t   sin  sốn  lại Trà  n, Vĩn  Lon  còn 

bà H sin  sốn  tại C ợ Mới, An Gian  nên k ôn  còn c un  sốn  từ năm 2013 đến 

nay. Tron  t ời  ian này,  ai bên cũn  k ôn  tạo điều kiện c o n au  àn  ắn t n  

cảm vợ c ồn  nên mục đíc   ôn n ân k ôn  đạt được  Căn cứ Điều 56 Luật  ôn 

n ân và  ia đ n  năm 2014, Hội đồn  xét xử c ấp n ận yêu c u ly  ôn của ôn  T xin 

ly  ôn bà H.  

[3] Về quan hệ con chung: Vợ c ồn  có 02 con c un  tên N uyễn Hoài T1, 

sin  n ày 8/12/2011 và N uyễn T an  T2, sin  n ày 14/10/2013  iện bà H đan  

nuôi dưỡn . K i ly  ôn, ôn  đồn  ý để bà H được tiếp tục c ăm sóc, nuôi dưỡn  02 

con chung, ôn  tự n uyện cấp dưỡn  nuôi con mỗi t án  mỗi c áu 1 000 000đ c o 

đến k i con c un  trưởn  t àn . Hội đồn  xét xử xét t ấy, từ k i vợ c ồn  k ôn  

còn sốn  c un  với n au, c áu T ư, c áu Tuyền do bà H trực tiếp c ăm sóc, nuôi 

dưỡn  cuộc sốn  đã ổn địn , tron  quá tr n   iải quyết bà H cũn  k ôn  có ý kiến 

p ản đối   o đó, để bà H tiếp tục c ăm sóc, nuôi dưỡn  02 con chung là p ù  ợp với 

p áp luật  

[4] Về cấp dưỡng nuôi con chung: G i n ận sự tự n uyện của ôn  T cấp 

dưỡn  nuôi con mỗi t án  mỗi t án  1 000 000đ c o đến k i con c un  trưởn  

t àn .  

[5] Về quan hệ tài sản chung: các bên k ôn  yêu c u  iải quyết. 

[6] Về quan hệ nợ chung:  n  T tr n  bày k ôn  có, nên Hội đồn  xét xử 

k ôn  đề cập đến  

[7] Án phí hôn nhân sơ thẩm:  n  T p ải c ịu án p í t eo quy địn  của p áp 

luật   n  T k ôn  p ải c ịu án p í cấp dưỡn  nuôi con  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ: Điều 28, Điều 35, Điều 39, Điều 144, Điều 147, Điều 227 và Điều 

273  ộ luật tố tụn  dân sự 2015; Điều 56, Điều 57, Điều 81, Điều 82, Điều 83 và 

Điều 84 Luật Hôn n ân và  ia đ n  2014; N  ị quyết số 326/2016/U TVQH14 n ày 

30 t án  12 năm 2016 quy địn  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  

án p í và lệ p í Tòa án  

Tuyên xử:  

- Về quan  ệ  ôn n ân: C ấp n ận yêu c u k ởi kiện của ôn  N uyễn T an  T 

xin ly  ôn bà Lê T ị Kim H.  

Giấy c ứn  n ận kết  ôn số 73/2011, n ày 5 t án  9 năm 2011 do Ủy ban 
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n ân dân xã N ơn   n ,  uyện Trà  n, tỉn  Vĩn  Lon  cấp k ôn  còn  iá trị p áp lý  

- Về quan  ệ con c un :  à Lê T ị Kim H được tiếp tục c ăm sóc, nuôi dưỡn  

02 con c un  tên N uyễn Hoài T1, sin  n ày 8/12/2011 và N uyễn T an  T2, sinh 

n ày 14/10/2013.  

G i n ận sự tự n uyện của ông N uyễn T an  T cấp dưỡn  nuôi con mỗi 

t án  mỗi c áu là 1.000 000đ  ai c áu là 2.000 000đ/t án , t ời  ian t ực  iện từ 

11/5/2021 c o đến k i con c un  trưởn  t àn   

 à Lê T ị Kim H cùn  các t àn  viên  ia đ n  (nếu có) k ôn  được cản trở 

ôn  T tron  việc t ăm nom, c ăm sóc, nuôi dưỡn ,  iáo dục con  

V  lợi íc  của con, t eo yêu c u của n ười t ân t íc  của con, cơ quan có t ẩm 

quyền, Toà án có t ể quyết địn  t ay đổi n ười trực tiếp nuôi con, t ay đổi mức cấp 

dưỡn  nuôi con c un  dựa trên các căn cứ do p áp luật quy địn .   

- Về quan  ệ tài sản c un : các bên k ôn  yêu c u  iải quyết  

- Về quan  ệ nợ c un : K ôn  có  G i n ận việc ôn  T xác địn  k ôn  có nợ 

c un  tron  t ời kỳ  ôn n ân, n ưn  sau k i quyết địn  ly  ôn có  iệu lực p áp luật, 

nếu có n ười k ởi kiện xuất tr n  c ứn  cứ c ứn  min  nợ c un  của vợ c ồn  tron  

t ời kỳ  ôn n ân, t   ôn  T, bà H p ải liên đới c ịu trác  n iệm với tư các  đồn  bị 

đơn tron  vụ án dân sự k ác  

 - Về án p í  ôn n ân và  ia đ n  sơ t ẩm: 300.000 (Ba trăm n   n) đồn , ôn  

N uyễn T an  T p ải c ịu, n ưn  được k ấu trừ vào số tiền tạm ứn  án p í đã nộp 

300.000 (Ba trăm n   n) đồn , t eo biên lai t u số 0006079 do C i cục T i  àn  án 

dân sự  uyện C ợ Mới, tỉn  An Gian  cấp n ày 22/02/2021. 

Đươn  sự có quyền k án  cáo tron  t ời  ạn mười lăm n ày, kể từ n ày tuyên 

án  Riên  đươn  sự vắn  mặt tại p iên tòa t   t ời  ạn k án  cáo tín  từ n ày bản án 

được  iao  oặc được niêm yết  

Trườn   ợp bản án, quyết địn  được t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 Luật 

T i  àn  án dân sự t   n ười được t i  àn  án dân sự, n ười p ải t i  àn  án dân sự 

có quyền t oả t uận t i  àn  án, quyền yêu c u t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án 

 oặc bị cưỡn  c ế t i  àn  án t eo quy địn  tại các điều 6, 7 và 9 Luật t i  àn  án 

dân sự; t ời  iệu t i  àn  án được t ực  iện t eo quy địn  tại Điều 30 Luật t i  àn  

án dân sự /  
Nơi nhận:  

- TAN  tỉn  An Gian ; 

- C i cục THA S  uyện C ợ Mới;                                              

- VKSN   uyện C ợ Mới; 

- U N  xã N ơn   n ,  uyện Trà  n, tỉn  

Vĩn  Lon . 

- Các đươn  sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án          

       T . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨ  

    THẨ  PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                     Trần Thanh Bình 
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